
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN TUẤN ANH
Ngày sinh: 28/3/2000
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378134

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

ĐỖ THỊ ANH
Ngày sinh: 2/2/2000
Nơi sinh: Phú Thọ
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378144

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
Ngày sinh: 23/02/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378158

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

BÙI QUANG DUY
Ngày sinh: 15/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378136

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN QUANG TRƯỜNG DUY
Ngày sinh: 24/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378188

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN ANH ĐỨC
Ngày sinh: 13/10/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378198



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Ngày sinh: 2/3/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378128

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH
Ngày sinh: 9/2/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378172

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRƯƠNG THỊ MỸ HẢO
Ngày sinh: 2/11/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378160

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HỒ THỊ THANH HIỀN
Ngày sinh: 3/8/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378118

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

PHAN THỊ THU HIỀN
Ngày sinh: 13/2/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378146

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN HỒNG LÂM
Ngày sinh: 16/03/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378148



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN NGUYỄN BẢO LINH
Ngày sinh: 6/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378122

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN VĂN LỘC
Ngày sinh: 22/10/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378168

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN TRUNG LUÂN
Ngày sinh: 12/6/2000
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378174

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

VÕ NGỌC THÚY MI
Ngày sinh: 6/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378180

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LƯƠNG TÂM ANH MINH
Ngày sinh: 23/1/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378124

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

ĐOÀN THẾ MỸ
Ngày sinh: 22/11/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378184



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ THỦY NGÂN
Ngày sinh: 19/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378190

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

DƯƠNG THANH NGÂN
Ngày sinh: 28/2/2000
Nơi sinh: TP.HCM
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378202

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN MINH NHẬT
Ngày sinh: 10/10/2000
Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378130

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ QUỲNH NHI
Ngày sinh: 19/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378132

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN YẾN NHI
Ngày sinh: 27/6/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378138

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THỊ MINH NHƯ
Ngày sinh: 4/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378142



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN PHÚ QUÝ
Ngày sinh: 24/1/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378156

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRƯƠNG THỊ TRÚC SEN
Ngày sinh: 14/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378196

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

PHAN CÔNG TÂM
Ngày sinh: 28/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378170

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN HỒNG THẮM
Ngày sinh: 19/9/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378152

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Ngày sinh: 20/8/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378162

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THỊ LAN THANH
Ngày sinh: 1/1/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378120



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HOÀNG ĐỨC THÀNH
Ngày sinh: 22/5/2000
Nơi sinh: Bình PHước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378150

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN HỮU THỊNH
Ngày sinh: 17/11/2000
Nơi sinh: Quãng Ngãi
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378182

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

BÙI KHẮC THỊNH
Ngày sinh: 27/1/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378186

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HUỲNH NHƯ TIỀN
Ngày sinh: 16/5/2000
Nơi sinh: Tây Ninh
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378164

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

MAI THỊ QUỲNH TRANG
Ngày sinh: 29/8/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378200

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ THANH TUYỀN
Ngày sinh: 6/7/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378192



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN TRẦN HOÀNG YẾN
Ngày sinh: 14/9/2000
Nơi sinh: Bến Tre
Lớp học: 10A2     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156378176

 

 
  

 


